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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (2 điểm) GV kiểm tra trong các tiết ôn tập giữa kì I.
II. ĐỌC HIỂU: (8 điểm) 
Đọc bài văn sau:
ƯỚC VỌNG VÀ HẠT GIỐNG
Ngày xưa có hai đứa trẻ đều mang trong mình nhiều ước vọng rất đẹp đẽ.
“Làm sao có thể thực hiện được ước vọng?”. Tranh luận hoài, hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến một cụ già, mong tìm những lời chỉ bảo. Cụ già cho mỗi đưa một nắm hạt giống và bảo:
· Đấy chỉ là những hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!
Nói xong cụ già quay lại rồi đi khuất ngay. Sau đó mấy năm, cụ già tìm đến hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống. Đứa trẻ thứ nhất mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa nói:
· Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp, suốt ngày giữ nó.
Nói rồi nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước. Đứa trẻ thứ hai mặt mũi sạm nắng, hai bàn tay nổi chai. Nó chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng, phấn khởi nói:
· Cháu gieo hạt giống xuống đất, mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ. Cứ thế, tới nay nó đã kết hạt đầy đồng.
Cụ già nghe xong mừng rỡ nói:
· Các cháu biết không, ước vọng cũng như hạt giống đó. Nếu chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm,vun trồng cho nó thì mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu.
(Theo Quà tặng cuộc sống)
     Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi: 
Câu 1. (0,5 điểm) Hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến gặp ai?
A. Bố mẹ                 B. Một cụ già                    C. Bạn bè                 D. Một bà tiên
Câu 2. (0,5 điểm) Khi hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến gặp cụ già, chúng nhận được điều gì?
A. Cụ già cho mỗi đứa một hạt giống thần kì để biến ước vọng thành sự thật.
B. Cụ già cho mỗi đứa một hạt thóc và nói ai bảo quản tốt sẽ có ước vọng.
C. Cụ già cho mỗi đứa một hạt thóc và nói ai bảo quản tốt sẽ tìm ra con đường thực hiện ước vọng.
D. Cụ già cho mỗi đứa hạt hạt giống thần kì để biến ước vọng thành sự thật.
Câu 3. (0,5 điểm) Theo em, đứa trẻ thứ hai do đâu mà mặt mũi sạm nắng, hai bàn tay nổi chai?
A. Do suốt ngày rong chơi ngoài trời nắng.
B. Do chăm chỉ làm việc ngoài đồng.
C. Do khiêng vật nặng.
D. Từ khi sinh ra đã như thế.
Câu 4. (0,5 điểm) Theo em, cách bảo quản hạt giống tốt nhất là cách nào?
A. Gieo trồng và tưới bón, chăm sóc mỗi ngày.
B. Cất kĩ vào hộp, suốt ngày giữ nó.
C. Gieo nó xuống đất và không chăm sóc.
D. Để tự nó nảy mầm.
Câu 5. (1 điểm) Trong câu: “Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp, suốt ngày giữ nó.” có:
A. 1 động từ, đó là........................................................................  
B. 2 động từ, đó là........................................................................  
C. 3 động từ, đó là........................................................................  
D. 4 động từ, đó là........................................................................  
Câu 6. (1 điểm) Câu chuyện trên khuyên em điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 7. (1 điểm) Gạch dưới những từ viết hoa tên cơ quan, tổ chức chưa đúng và sửa lại:
a. Trường trung học phổ thông Thạch Bàn
=> Sửa lại: …………………………………………………………………………………
b. Học viện nông nghiệp Việt Nam
=> Sửa lại: …………………………………………………………………………………
Câu 8. (1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT) dưới từ gạch chân trong câu sau:  
“Cháu gieo hạt giống xuống đất,mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ.”
………………………………………………………………………………………………
Câu 9. (1 điểm) Trong câu văn sau, dấu hai chấm có tác dụng gì?
Cụ già cho mỗi đưa một nắm hạt giống và bảo:
- Đấy chỉ là những hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!
Tác dụng:…………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm) Em hãy đặt một câu có chứa danh từ riêng chỉ tên người.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Em hãy chọn một trong hai đề bài dưới đây: 
Đề 1: Em đã được đọc hoặc được nghe rất nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa. Em hãy viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em thích nhất.
Đề 2: Em hãy viết một bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó
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	Câu
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	B
	0,5 điểm

	4
	A
	0,5 điểm

	5
	B: đặt, giữ
	1 điểm

	
6
	      HS rút ra từ câu chuyện, ví dụ: Phải biết nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ và khát vọng của mình. Cũng như hạt giống, rồi một ngày nó sẽ trở thành vườn cây cối cho hoa thơm quả ngọt.
	1 điểm

	
7
	a. Trường trung học phổ thông Cao Bá Quát=> Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát
b. Học Viện nông nghiệp Việt Nam => Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	
1 điểm

	8
	“Cháu gieo hạt giống xuống đất,mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón
             ĐT    DT	DT	ĐT
 phân, diệt cỏ.”
	1 điểm
0,25đ/1 ý đ

	9
	Tác dụng: Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật
	1 điểm

	10
	HS đặt câu rõ ý, có động từ 
	1 điểm
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Phần mở bài: 1 điểm
	 Giới thiệu được câu chuyện đã được đọc hoặc được nghe mình thích nhất	
2. Phần thân bài: 5 điểm
	+ Kể được diễn biến truyện theo trình tự hợp lý (mở đầu, phát triển, kết thúc)
	+ Có đủ các chi tiết quan trọng của truyện.
	+ Có sử dụng các từ ngữ dẫn dắt và kết nối các sự việc hợp lí.
	+ Các ý trong bài văn có sự liên kết theo từng cách chọn kể.
	+ Thể hiện được tình cảm, ý kiến của bản thân khi được đọc câu chuyện đó.
3. Phần kết bài: 1 điểm
	+ Nêu được cảm nghĩ, cảm xúc về câu chuyện.
	+ Mong muốn sau khi đọc câu chuyện hoặc bài học rút ra từ câu chuyện	
4. Chữ viết, chính tả: 1 điểm
5. Dùng từ, đặt câu: 1 điểm
6. Sáng tạo: 1 điểm
* Lưu ý:        Điểm toàn bài = (Điểm đọc + điểm viết): 2 
                                 (Làm tròn điểm toàn bài: 0,5 thành 1) 


